
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 295   /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   14   tháng 02 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, 
thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh, trật tự”. 

Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 
dục cấp tỉnh quản lý trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 354/TTr-CAT 
ngày 02 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 123 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 
“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Công an (Cục V05); 
- Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đoàn Anh Dũng 



 
 

DANH SÁCH CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số  295  /QĐ-UBND ngày   14   tháng 02 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 
 
 

STT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
I. CƠ QUAN: 57 

1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận 

2 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận 

3 Báo Bình Thuận 
4 Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 
5 Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận 
6 Cơ sở điều trị nghiện ma túy 
7 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 
8 Cục Thuế tỉnh Bình Thuận 
9 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận 
10 Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận 
11 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận 
12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 
13 Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh 
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
16 Sở Thông tin và Truyền thông 
17 Sở Tư pháp 
18 Sở Xây dựng 
19 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận 
20 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
21 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
22 Ban Dân tộc tỉnh 

23 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 
Bình Thuận 

24 Bảo hiểm xã hội Bình Thuận 
25 Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận 
26 Bảo tàng tỉnh Bình Thuận 
27 Bến xe tỉnh Bình Thuận 
28 Bệnh viện da liễu tỉnh 
29 Bệnh viện phổi 
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30 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận 
31 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
32 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp 
33 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
34 Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận 
35 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận 
36 Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận 
37 Sở Công Thương 
38 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
39 Sở Khoa học và Công nghệ 
40 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
41 Sở Nội vụ 
42 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
43 Sở Y tế 
44 Thanh tra tỉnh 
45 Thư viện tỉnh Bình Thuận 
46 Tỉnh đoàn Thanh niên 
47 Tòa án nhân dân tỉnh 
48 Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Bình Thuận 
49 Trung tâm dịch vụ việc làm 
50 Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao 
51 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận 
52 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận 
53 Trung tâm văn hóa Bình Thuận 
54 Trường Chính trị tỉnh 
55 Văn phòng Tỉnh ủy 
56 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
57 Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng 

II. DOANH NGHIỆP: 62 
58 Bưu điện tỉnh Bình Thuận 
59 Công ty Cổ phần Thủy sản Việt - Úc 
60 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Bình Thuận 
61 Công ty CP du lịch khách sạn Sài Gòn - Mũi Né 
62 Công ty TNHH TM và SX Quản Trung 
63 Công ty Điện lực Bình Thuận 
64 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Công ty TNHH MTV Tổng công ty phát điện 3 
65 Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 
66 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận 
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67 Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Phan Thiết 
68 Công ty TNHH nguyên phụ liệu giày dép Thành Vượng 
69 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 
70 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bình Thuận 
71 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Bình Thuận 
72 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam 
73 Truyền tải điện Bình Thuận 
74 Viễn thông Bình Thuận 
75 Bệnh viện đa khoa An Phước 
76 Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bình Thuận 
77 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Thuận 
78 Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 
79 Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 
80 Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận 
81 Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Bình Thuận 
82 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Thuận 
83 Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 
84 Công ty Cổ phần Tà Zon 
85 Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận 
86 Công ty Cổ phần FPT 
87 Công ty TNHH Hải Nam 
88 Công ty TNHH Kim Đô 
89 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 
90 Công ty TNHH Quốc tế Right Rich 
91 Công ty TNHH May Thuận Tiến 
92 Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu - Chi nhánh Bình Thuận 
93 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 

94 
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Thuận 

95 Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Thuận 
96 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 
97 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 
98 Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Bình Thuận 
99 Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Bình Thuận 

100 Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận 

101 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Bình Thuận 
102 Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 
103 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 
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104 Ngân hàng TMCP Việt Á, Chi nhánh Bình Thuận 
105 Công ty TNHH thủy sản công nghệ cao Việt Nam - CN Bình Thuận 
106 Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bình Thuận 
107 Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Bình Thuận 
108 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận 
109 Khách sạn Bình Minh 
110 Khách sạn Đồi Dương 
111 Khách sạn Mường Thanh - Holiday Mũi Né 
112 Mobifone tỉnh Bình Thuận 
113 Viettel Bình Thuận 
114 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận 
115 Công ty Cổ phần du lịch Minh Thành 
116 Công ty Dược và Vật tư y tế 
117 Công ty TNHH Bốn Mùa 
118 Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Bình Thuận 
119 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Thế kỷ Mũi Né 
III. CƠ SỞ GIÁO DỤC: 04 
120 Trường Cao đẳng Bình Thuận 
121 Trường Đại học Phan Thiết 
122 Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn 
123 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN 
“AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số  295  /QĐ-UBND ngày    14  tháng 02 năm 2023  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 
STT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP  
I. CƠ QUAN: 06 

1 Sở Tài chính 
2 Sở Tài Nguyên và Môi trường 
3 Cục Quản lý thị trường tỉnh 
4 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
5 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

II. DOANH NGHIỆP: 23 
7 Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc 
8 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận 
9 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận 
10 Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu gỗ Khải Hoàn 
11 Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết 
12 Công ty Cổ phần TTTM Lotte Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận 
13 Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né 
14 Công ty Cổ phần Rạng Đông 
15 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận 
16 Công ty TNHH Thông Thuận 
17 Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang 
18 Công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng 
19 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Kỳ Lân 
20 Công ty Cổ phần khoáng sản Sông Bình 
21 Công ty Cổ phần công trình giao thông Bình Thuận 
22 Công ty TNHH Granite Rạng Đông 
23 Công ty TNHH Sea Links City 
24 Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc 
25 Công ty CP đầu tư Bình Tân 
26 Công ty Cổ phần Thiên Thai Mũi Né 
27 Công ty TNHH Thiên Phú 
28 Chi nhánh công ty TNHH du lịch TTC - TTC Hotel Premium Phan Thiết 
29 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ thương mại địa ốc Hoàng Quân 

 


